
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: .............................................. 

Lớp: 5A...... 

Thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2022 - 2023 

Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) – Lớp 5 

(Thời gian: 30 phút, không kể thời gian phát đề) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên Chữ ký GV chấm 

Đọc thành tiếng: ..... 

Đọc hiểu: ….. 

   

I. Đọc thành tiếng: (3 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo 

hướng dẫn KTĐK cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5. 

II. Đọc thầm bài văn sau: (7 điểm) 
 

LÒNG NHÂN ÁI THẬT SỰ 

          Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ ở gần thành phố của chúng tôi làm nhiều gia đình 

phải sống trong cảnh khốn khó. Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu 

chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát nhiều nhất. Có một bức ảnh làm tôi xúc động. 

Một phụ nữ trẻ đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình, gương mặt hằn sâu nỗi đau đớn. Đứng cạnh 

bà là một cậu bé chừng 7 hay 8 tuổi, mắt nhìn xuống. Đứa con gái nhỏ bám chặt quần mẹ, nhìn 

chằm chặp vào máy ảnh, mắt mở to vẻ bối rối và sợ hãi. Bài báo đi kèm kêu gọi mọi người giúp 

đỡ những người trong gia đình đó. Tôi nhận thấy đây sẽ là một cơ hội tốt để dạy các con mình 

giúp đỡ những người kém may mắn hơn. 

 Tôi đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con tôi xem, giải thích nỗi khổ của họ cho hai đứa 

con trai sinh đôi 7 tuổi và đứa con gái 3 tuổi. Tôi bảo chúng: “Chúng ta có quá nhiều trong khi 

những người này bây giờ không còn gì cả. Chúng ta hãy chia sẻ với họ những gì mình có.”. Tôi 

và hai con trai chất vào thùng cứu trợ nào đồ hộp và xà bông, mì gói,… Tôi cũng khuyến khích 

chúng chọn ra một số đồ chơi mà chúng không chơi nữa. Đứng nhìn hai anh sắp xếp mọi thứ, 

con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Tôi nói với con: “Mẹ sẽ giúp con tìm một thứ gì đó cho em bé trong 

ảnh.” 

 Trong lúc hai anh mình đặt những món đồ chơi cũ chúng đã chọn vào thùng, con gái tôi 

đi vào, tay ôm chặt con búp bê cũ kĩ nhạt màu, tóc rối bù, nhưng là món đồ chơi nó yêu thích 

nhất. Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ vào thùng. Tôi nói: “Con không cần phải cho 

nó, con thương nó lắm mà.”. 

 Con gái tôi gật đầu nghiêm trang: “Nó đem lại niềm vui cho con mẹ ạ, có lẽ nó cũng sẽ 

đem lại niềm vui cho bạn kia.” 

 Tôi nhìn sững con, chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể đem cho những thứ mình bỏ 

đi, nhưng lòng nhân ái thật sự là đem cho những gì mình yêu quý nhất. 

                                                                           (Theo Báo điện tử – hoathuytinh.com) 
 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và 

làm bài tập:  

Câu 1. (0,5 điểm: Điều gì khiến người mẹ trong câu chuyện cảm thấy xúc động? 

A. Bà thấy bức ảnh trên báo đăng hình một gia đình bị bão tàn phá rất thương tâm 

B. Bà mẹ gặp một gia đình và được nghe họ kể về hoàn cảnh của họ. 

C. Bài báo kêu gọi mọi người giúp đỡ những người trong gia đình bị gặp nạn 

D. Bà chứng kiến hình ảnh những người dân của thị trấn sống đói, khát. 

 



Câu 2. (0,5 điểm): Để dạy các con bài học về sự cảm thông, bà mẹ đã làm gì? 

A. Đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con xem, hỏi các con xem chúng có suy nghĩ gì khi 

xem bức anh Vì tác giả thấy cậu bé còn nhỏ tuổi quá. 

B. Đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con xem, hứa sẽ đưa các con đến gặp những người 

trong bức ảnh để các con hiểu nỗi khổ của họ.Vì tác giả cho rằng cậu bé không thể 

thay đổi được thực tế. 

C. Đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con xem, giải thích nỗi khổ của họ, giúp các con 

tìm những đồ để giúp đỡ họ. 

D. Đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con xem, hỏi các con xem mình nên làm gì để giúp 

đỡ họ. 

Câu 3. (0,5 điểm): Cô bé 3 tuổi đã gửi bạn gái trong bức ảnh cái gì? 

A. Rất nhiều đồ hộp, xà bông, mì gói và đồ chơi cũ 

B. Con búp bê mà mẹ mới mua cho bé 

C. Con búp bê cũ là đồ chơi bé không thích chơi nữa 

D. Con búp bê cũ nhưng là đồ chơi bé yêu thích nhất  

Câu 4. (0,5 điểm): Câu nói “Nó đem lại niềm vui cho con mẹ ạ, có lẽ nó cũng sẽ đem 

lại niềm vui cho bạn kia.” làm người mẹ sững người và nhận ra điều gì? 

A. Đem cho tất cả những gì mình có mới là lòng nhân ái thực sự 

B. Đem cho những thứ mình yêu quý nhất mới là lòng nhân ái thực sự 

C. Đem cho bất cứ cái gì của mình cũng thể hiện lòng nhân ái 

D. Đem cho những thứ mình không cần nữa là thể hiện lòng nhân ái. 

Câu 5. (1 điểm): Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. (0,5 điểm): Dòng nào dưới đây gồm 3 từ đồng nghĩa với từ “nhân nghĩa”? 

A. nhân đức, nhân hậu, thiện chí 

B. nhân đức, nhân từ, lương thiện 

C. nhân đức, nhân hậu, nhân từ 

D. nhân hậu, nhân từ, chăm chỉ 

Câu 7. (0,5 điểm): Dòng nào dưới đây gồm 3 từ trái nghĩa với từ “nhân nghĩa”? 

A. độc ác, hung bạo, bất lương 

B. hung bạo, ác nghiệt, bất tử 

C. ác nghiệt, hung tàn, dữ dội 

D. bất tử, hung bạo, dữ dội 

Câu 8. (0,5 điểm): Dòng nào dưới đây có từ đồng âm? 

A. bàn bạc / bàn cãi 

B. bàn chân / bàn tay 

C. bàn tay / bàn học 

D. bàn chân / bàn bạc 

Câu 9. (0,5 điểm): Dòng nào dưới đây ghi đúng các đại từ xưng hô trong 2 câu “Ta 

băn khoăn tìm cách cứu dân khỏi cảnh hạn hán. Con có thể cùng thầy bàn mưu cứu 

trăm họ được không ?” 

A. ta, dân, thầy              B. con, thầy                   C. ta, con, thầy  D. ta 

Câu 10. (0,5 điểm): Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu văn sau: (gạch chân và ghi 

chú)

 Tôi đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con tôi xem, giải thích nỗi khổ của họ  

 

cho hai đứa con trai sinh đôi 7 tuổi và đứa con gái 3 tuổi. 

 

Câu 11. (1 điểm): Đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ “điều 

kiện - kết quả”. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



        

 

I. Chính tả (2 điểm): Nghe – viết (15 phút) 

Mưa xuân 

Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ mềm mại, rơi mà như 

nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây ổi còn mọc lả xuống mặt ao. Mùa đông 

xám xỉn và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những 

giọt mưa ấm áp, trong lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa 

mùa xuân đã mang lại cho chúng ta cái sức sống ứ đầy, tràn trên các nhánh lá, mầm non.  

II. Tập làm văn (8 điểm): 35 phút  

 Đề bài:  Trong cuộc sống, bên em luôn có những người thân trong gia đình, thầy 

cô, bè bạn... Hãy tả một người mà em yêu quý. 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

 

 

Thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2022 - 2023 

Môn: Tiếng Việt (Phần viết) – Lớp 5 

(Thời gian: 55 phút không kể thời gian phát đề) 


